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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Tên dịch vụ: Tập huấn kỹ thuật, công nghệ lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản
Tên sản phẩm: Tổ chức tập huấn kỹ thuật nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên khuyến nông các cấp và nông dân

I. Tập huấn khuyến nông
1. Tập huấn: Tập huấn TOT; Tập huấn giảng viên khuyến nông.
- Thời gian: 05 – 7 ngày (Lý thuyết, thực hành trên lớp: 04 - 05 ngày; thực hành tại mô hình: 01 - 02 ngày).
- Số lượng học viên: 35 người/lớp.
- Đối tượng học viên: Cán bộ khuyến nông, khuyến nông viên xã; ban quản lý tổ khuyến nông cộng đồng, nông dân nòng cốt, cán bộ phụ trách nông nghiệp tại xã.
1.1. Định mức lao động

	TT
	Diễn giải nội dung
	Đơn vị tính
	Số
lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu
kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công giảng bài
	Ngày/người
	04-05
	
	

	2
	Công thu thập tài liệu
	Ngày/người
	04-05
	
	

	3
	Công trợ giảng
	Ngày/người
	04-05
	
	

	4
	Công hướng dẫn thực hành tại mô hình
	Ngày/người
	01-02
	
	

	5
	Công xây dựng kế hoạch,
báo cáo, hoàn thiện hồ sơ
	Ngày/người
	06
	Đơn vị thực hiện có chức năng và nhiệm vụ phù hợp, có năng lực tổ chức thực hiện
	

	6
	Công tổ chức tập huấn
	Ngày/người
	10
	
	

	7
	Công quản lý
	Ngày/người
	05-07
	
	


1.2. Định mức học liệu, vật tư

	TT
	Diễn giải nội dung
	Đơn vị tính
	Số
lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu
kỹthuật
	Ghi chú

	
1

	Tài liệu phát cho học viên
	Bộ
	37
	Tài liệu đảm bảo yêu cầu về chuyên môn và thể thức.Được đơn vị tổ chức lớp thẩm định phê duyệt.
	

	2
	Bút, vở,túi đựng tài liệu
	Bộ/học viên
	35
	
	

	3
	Vật tư học tập, thực hành theo nội dung chuyên ngành
	Lớp
	01
	Theo nội dung, yêu cầu lớp học
	

	4
	Thuê hội trường, trang thiết bị, phương tiện phục vụ tập huấn
	Ngày
	04-05
	
	



2. Tập huấn: Tập huấn nghiệp vụ phương pháp khuyến nông; Tập huấn kỹ thuật chuyên sâu; Tập huấn nâng cao năng lực cho HTX, doanh nghiệp; Tập huấn phương pháp, kỹ năng truyền thông trong khuyến nông; Tập huấn tổ chức sản xuất, liên kết sản xuất; Tập huấn quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn (VietGAP, GlobalGAP, GAHP, GACP, Organic…); chuyển đổi số…
- Thời gian: 03 ngày (Lý thuyết: 02 ngày; thực hành tại mô hình 01 ngày).
- Số lượng học viên: 35 người/lớp.
- Đối tượng: Cán bộ khuyến nông, cán bộ kỹ thuật nông nghiệp, khuyến nông viên, tổ khuyến nông cộng đồng, nông dân nòng cốt, trưởng thôn, HTX, doanh nghiệp về nông nghiệp…
2.1. Định mức lao động

	TT
	Diễn giải nội dung
	Đơn vị tính
	Số
lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công giảng bài
	Ngày/người
	02
	
	

	2
	Công thu thập tài liệu
	Ngày/người
	02
	
	

	3
	Công trợ giảng
	Ngày/người
	02
	
	

	4
	Công hướng dẫn tham quan
	Ngày/người
	01
	
	

	5
	Công xây dựng kế hoạch, báo cáo, hoàn thiện hồ sơ
	Ngày/người
	04
	Đơn vị thực hiện có chức năng và nhiệm vụ phù hợp, có năng lực tổ chức thựchiện
	

	6
	Công tổ chức tập huấn
	Ngày/người
	06
	
	

	7
	Công quản lý
	Ngày/người
	03
	
	


2.2. Định mức học liệu, vật tư

	TT
	Diễn giải nội dung
	Đơn vị tính
	Số
lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tài liệu phát cho học viên
	Bộ
	37
	Tài liệu đảm bảo yêu cầu về chuyên môn và thể thức. Được đơn vị tổ chức lớp thẩm định phê duyệt
	

	2
	Bút, vở, túi đựng tài liệu
	Bộ/học viên
	35
	
	

	3
	Vật tư học tập, thực hành theo nội dung chuyên ngành
	Lớp
	01
	Theo nội dung, yêu cầu lớp học
	

	4
	Thuê hội trường, trang thiết bị, phương tiện phục vụ tập huấn 
	Ngày
	02
	
	



3. Tập huấn: Tập huấn chuỗi giá trị, cấp mã vùng sản xuất, các tiêu chuẩn quy chuẩn, chất lượng sản phẩm, sơ chế, chế biến; lập kế hoạch, dự án; kỹ năng bán hàng tiếp cận thị trường, kỹ năng số; nhân rộng công nghệ dự án khuyến nông; chuyền giao tiến bộ kỹ thuật, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực cho các tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động nông nghiệp, cán bộ nông nghiệp, HTX, doanh nghiệp, khuyến nông, CTVKN, tổ khuyến nông cộng đồng, nông dân… 
- Thời gian: 03 ngày (Lý thuyết: 02 ngày; Thực hành tại mô hình: 01 ngày)
- Số lượng học viên: 30 người/lớp.
- Đối tượng: Cán bộ khuyến nông các cấp, cán bộ phụ trách nông nghiệp, chủ trang trại, thành viên HTX, tổ hợp tác, cộng tác viên khuyến nông, tổ khuyến nông cộng đồng, nông dân,…
3.1. Định mức lao động

	TT
	Diễn giải nội dung
	Đơn vị tính
	Số
lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu
kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công giảng bài
	Ngày/người
	2
	
	

	2
	Công thu thập tài liệu
	Ngày/người
	2
	
	

	3
	Công trợ giảng
	Ngày/người
	2
	
	

	4
	Công hướng dẫn tham quan
	Ngày/người
	01
	
	

	5
	Công xây dựng kế hoạch, báo cáo, hoàn thiện hồ sơ
	Ngày/người
	03
	Đơn vị thực hiện có
chức  năng  và nhiệm
vụ  phù  hợp,  cónăng
lực tổ chức thực hiện
	

	6
	Công tổ chức tập huấn
	Ngày/người
	04
	
	

	7
	Công quản lý
	Ngày/người
	02
	
	


3.2. Định mức học liệu, vật  tư

	TT
	Diễn giải nội dung
	Đơn vị tính
	Số
lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu
kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tài liệu phát cho học viên
	Bộ
	32
	Tài liệu đảm bảo yêu cầu về chuyên môn và thể thức. Được đơn vị
tổ chức lớp thẩm định phê duyệt
	

	2
	Bút, vở, túi đựng tài liệu
	Bộ/học viên
	30
	
	

	3
	Vật tư học tập, thực hành theo nội dung chuyên ngành
	Bộ
	01
	Theo  nội dung, yêu cầu lớp học
	

	4
	Thuê hội trường, trang thiết bị phục vụ tập huấn
	Ngày
	03
	
	


4. Tập huấn chuyển giao công nghệ, tập huấn đầu bờ; Tập huấn tư vấn khuyến nông
- Thời gian: 01 ngày (Lý thuyết, thực hành 01 ngày).
- Số lượng học viên: 30 người/lớp.
- Đối tượng: Nông dân, chủ trang trại, tổ viên tổ hợp tác, thành viên HTX.
4.1. Định mức lao động

	TT
	Diễn giải nội dung
	Đơn vị tính
	Số
lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công giảng bài
	Ngày/người
	01
	
	

	2
	Công thu thập tài liệu
	Ngày/người
	01
	
	

	3
	Công trợ giảng
	Ngày/người
	01
	
	

	4
	Công xây dựng kế hoạch, báo cáo, hoàn thiện hồ sơ
	Ngày/người
	02
	Đơn vị thực hiện có
chức  năng  và nhiệm
vụ  phù  hợp,  cónăng
lực tổ chức thực hiện
	

	5
	Công tổ chức tập huấn
	Ngày/người
	02
	
	

	6
	Công quản lý
	Ngày/người
	01
	
	


4.2. Định mức học liệu, vật tư

	TT
	Diễn giải nội dung
	Đơn vị tính
	Số
lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầukỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tài liệu phát cho học viên
	Bộ
	32
	Tài liệu đảm bảo yêu cầu về chuyên môn và thể thức. Được đơn vị
tổ chức lớp thẩm định phê duyệt
	

	2
	Bút, vở, túi đựng tài liệu
	Bộ/học viên
	30
	
	

	3
	Vật tư học tập, thực hành theo nội dung chuyên ngành
	Lớp
	01
	Theo tiêu nội dung, yêu cầu lớp học
	

	4
	Thuê hội trường, trang thiết bị phục vụ tập huấn
	Ngày
	01
	
	



5. Tâp huấn nâng cao trình độ cho cán bộ khuyến nông, tổ khuyến nông cộng đồng, cộng tác viên KN hình thức trực tuyến 
- Thời gian: 02 ngày 
- Số lượng học viên: 200 - 250 học viên/lớp
- Đối tượng: Cán bộ khuyến nông, KNV xã, thành viên tổ khuyến nông cộng đồng, cộng tác viên khuyến nông.
5.1. Định mức lao động
	TT
	Diễn giải nội dung
	Đơn vị tính
	Số
lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu
kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công giảng bài
	Ngày/người
	02
	Chức  năng  và nhiệm
vụ  phù  hợp,  có năng
lực tổ chức thực hiện
	

	2
	Công thu thập tài liệu
	Ngày/người
	02
	
	

	3
	Công trợ giảng
	Ngày/người
	
02
	
	

	4
	Công tổ chức tập huấn
	Ngày/người
	
	
	

	
	
	
	04
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Công quản lý
	Ngày/người
	02
	
	


5.2. Định mức học liệu, vật tư
	TT
	Diễn giải nội dung
	Đơn vị tính
	Số
lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Thuê hội trường, trang thiết bị … phục vụ tập huấn trực tuyến
	Ngày
	02
	
	

	2
	Vật tư học tập, thực hành theo nội dung chuyên ngành
	Lớp
	01
	
Theo nội dung, yêu cầu lớp học
	



